
BỘ Y TẾ 

 

 

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-BYT Hà Nội, ngày       tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tặng Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông  

về công tác Y, Dược cổ truyền lần thứ 6 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
  

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư 16/2020/TT-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về 

công tác y dược cổ truyền; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 16/6/2021của Hội đồng xét tặng Giải thưởng 

Hải Thượng Lãn Ông Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y, dược cổ 

truyền lần thứ 6 cho 80 cá nhân đã có thành tích trong công tác kế thừa, bảo tồn, 

phát triển y, dược cổ truyền. 

(có danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

 Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền; Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng; Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đồng chí Thứ trưởng (để biết); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để biết); 

- Lưu: VT, YDCT. 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỜNG 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

sy
t_

qu
an

gn
ga

i_
vt

_S
o 

Y
 te

 Q
ua

ng
 N

ga
i_

15
/0

3/
20

22
 1

3:
50

:0
1



    

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẢI THƯỞNG 

HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG VỀ CÔNG TÁC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN LẦN THỨ 6 

 

(Ban hành kèm Quyết định số           /QĐ-BYT ngày       tháng    năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế) 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

 

1 Hà Thị Thanh Hương Trưởng khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Y học 

cổ truyền Trung ương; 

2 Trần Phi Hùng Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền 

Trung ương; 

3 Lê Văn Sĩ Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Y học 

cổ truyền Trung ương; 

4 Nguyễn Quang Vinh Trưởng khoa Kiểm soát và điều trị ung bướu, 

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; 

5 Dương Minh Sơn Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Y học cổ 

truyền Trung ương; 

6 Đỗ Văn Bách Trưởng khoa Đa khoa Ngũ quan, Bệnh viện Y 

học cổ truyền Trung ương; 

7 Hán Huy Truyền Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, 

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; 

8 Bùi Thị Bích Ngà Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh 

viện Y học cổ truyền Trung ương; 

9 Nguyễn Thị Thuận Tâm Phó Giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế, Bệnh 

viện Y học cổ truyền Trung ương; 

10 Trần Thị Phương Linh Trưởng khoa Nội – Nhi, Bệnh viện Y học cổ 

truyền Trung ương; 

11 Trần Thị Thanh Loan Trưởng khoa Đông y thực nghiệm, Bệnh viện Y 

học cổ truyền Trung ương; 

12 Đỗ Thị Minh Nghĩa Phó Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Y học cổ 

truyền Trung ương; 

13 Hoàng Văn Lý Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Hữu 

Nghị; 

14 Bạch Thị Thương Phó Trưởng khoa Thăm dò chức năng, Bệnh 

viện Châm cứu Trung ương; 

15 Trần Quốc Khánh Quyền Trưởng khoa Lão, Bệnh viện Châm cứu 

Trung ương; 

16 Nguyễn Bá Phong Trưởng khoa Dưỡng sinh - Xoa bóp bấm huyệt, 

Bệnh viện Châm cứu Trung ương; 

17 Nguyễn Mạnh Toàn Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh 

viện Châm cứu Trung ương; 

18 Phan Thị Hồng Nhung Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Châm cứu Trung 

ương; 

19 Phạm Ngọc Lan Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh đa khoa, 

Bệnh viện Châm cứu Trung ương; 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

 

20 Nguyễn Thị Nga Điều dưỡng trưởng Khoa Điều trị toàn diện, 

Bệnh viện Châm cứu Trung ương; 

21 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Giám đốc trung tâm kỹ thuật cao Châm 

cứu Việt Nam, Bệnh viện Châm cứu Trung 

ương; 

22 Đỗ Tân Khoa Giám đốc Bệnh vện Y học cổ truyền Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

23 Hà Thị Hồng Linh Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

24 Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Y học cổ 

truyền Thành phố Hồ Chí Minh; 

25 Lý Bá Tước Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Y học 

cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh; 

26 Trương Thị Ngọc Lan Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

27 Trần Thị Thanh Hương Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

28 Nguyễn Thanh Tuyên Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

29 Tạ Thị Phước Hòa Trưởng khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Viện 

Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh; 

30 Lê Văn Hải Nguyên Trưởng khoa khám bệnh, Viện Y dược 

học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh; 

31 Thạch Thu Phượng Trưởng khoa Dược, Viện Y dược học dân tộc 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

32 Vy Thị Thu Hiền Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Y 

học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; 

33 Vừ Thị Máy Trưởng phòng điều dưỡng, Bệnh viện Y dược 

cổ truyền tỉnh Hà Giang; 

34 Nguyễn Thị Phiến Trưởng khoa A10, Bệnh viện Y dược cổ truyền 

tỉnh Hà Giang; 

35 Võ Phương Vũ Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa 

khoa huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; 

36 Dương Văn Ngữ Giảng viên bộ môn Y học cổ truyền, Trường 

Cao đẳng Y tế tỉnh Cà Mau; 

37 Nguyễn Thị Thùy Trang Trưởng khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức 

năng, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang; 

38 Phan Dũng Sĩ Trưởng khoa Y dược cổ truyền, Trung tâm Y tế 

huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; 

39 Dương Minh Thiệu Trưởng khoa Y dược cổ truyền – Phục hồi chức 

năng, Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc; 

40 Phạm Phước Tâm Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đà 

Nẵng; 

41 Phan Công Tuấn Trưởng đơn vị Thừa kế ứng dụng Thuốc nam- 

Châm cứu cai nghiện ma túy, Bệnh viện Y học 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

 

cổ truyền Đà Nẵng; 

42 Đậu Cử Nhân Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Y học 

cổ truyền tỉnh Nghệ An; 

43 Hồ Duy Xuân Trưởng khoa Châm cứu - Dưỡng sinh, Bệnh 

viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An; 

44 Nguyễn Thị Bích Hà Phó trưởng khoa khám bệnh đa khoa, Bệnh viện 

Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An; 

45 Đỗ Duy Thực Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 

Đa khoa huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội; 

46 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y học cổ 

truyền Hà Nội; 

47 Vũ Thị Hương Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện 

Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội; 

48 Ngô Quang Hùng Trưởng khoa Châm cứu dưỡng sinh, Bệnh viện 

Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội; 

49 Hà Minh Hiển Trưởng khoa kiểm nghiệm Đông dược-Dược 

liệu, Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

50 Huỳnh Ngọc Duy Trưởng khoa Kiểm nghiệm các dạng bào chế, 

Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

51 Lữ Thị Kim Chi Phó Trưởng khoa Kiểm nghiệm đông dược-

dược liệu, Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

52 Bùi Thị Hoa Phó Chủ tịch thường trực, Hội Đông y Thành 

phố Đà Nẵng; 

53 Phan Đình Hợi Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Nghệ An; 

54 Trần Trung Linh Phó Chủ tịch Hội Đông y Thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An; 

55 Nguyễn Văn Dung Chủ tịch Hội Đông y Thành phố Hà Nội; 

56 Huỳnh Sự Chi hội trưởng Hội Đông y xã Hòa Phú, huyện 

Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng; 

57 Trần Cóoc Lằm Phó Chủ tịch Hội Đông y Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

58 Phạm Quang Hưng Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An; 

59 Dương Văn Phong Chủ tịch Hội Đông y huyện Thanh Trì, Thành 

phố Hà Nội; 

60 Ngô Viết Tài Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc 

Hợp tác xã Thuốc dân tộc Chùa Bộc;  

61 Lê Văn Thanh Chủ nhiệm khoa A10, Bệnh viện Quân y 4, 

Quân khu 4; 

62 Hà Văn Hùng Phó chủ tịch Hội Đông y Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

63 Nguyễn Duy Chương Nguyên Chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện 

Quân y 17; 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

 

64 Đặng Ngọc Phái Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Đà 

Nẵng; 

65 Trần Thái Hà Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện 

Y học cổ truyền Trung ương; 

66 Hoàng Lam Dương Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Y 

học cổ truyền Trung ương; 

67 Bùi Thị Phương Thảo Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Y 

học cổ truyền Trung ương; 

68 Phí Thị Thái Hà Nguyên Trưởng khoa Kiểm soát và điều trị ung 

bướu, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; 

69 Trần Minh Hiếu Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo 

tuyến, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; 

70 Đào Hữu Minh Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Y học cổ 

truyền Trung ương; 

71 Dương Tuấn Dũng Trưởng khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện 

Châm cứu Trung ương; 

72 Vũ Thị Vui Trưởng khoa Điều trị và chăm sóc trẻ bại não, 

Bệnh viện Châm cứu Trung ương; 

73 Nguyễn Văn Thủy Giám đốc Trung tâm nghiên cứu điều trị cai 

nghiện bằng châm cứu, Bệnh viện Châm cứu 

Trung ương; 

74 Đỗ Gia Quý Trưởng khoa Điều trị toàn diện, Bệnh viện 

Châm cứu Trung ương; 

75 Nguyễn Khắc Ninh Trưởng khoa Đột quỵ - Phục hổi chức năng, 

Bệnh viện Châm cứu Trung ương; 

76 Lê Thị Hương Giang Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo 

tuyến, Bệnh viện Châm cứu Trung ương; 

77 Đặng Thị Hoàng Tuyên Giám đốc Trung tâm kỹ thuật cao châm cứu 

Việt Nam, Bệnh viện Châm cứu Trung ương; 

78 Nguyễn Bích Thu Trưởng khoa Điều trị quốc tế, Bệnh viện Châm 

cứu Trung ương; 

79 Nguyễn Thị Hồng Liên Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện 

Châm cứu Trung ương; 

80 Nguyễn Tiến Hưng Trưởng khoa Khám bệnh đa khoa, Bệnh viện 

Châm cứu Trung ương. 
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